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Gỗ cao su xẻ sấy Việt Nam
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Nhận diện và cấu hình vật liệu

Mã SKU Nhận diện

IVN-PF-C-07 Gỗ cao su xẻ sấy Việt Nam

2. Thông số định lượng và cơ sở áp dụng

Chỉ tiêu Giá trị Đơn vị Phạm vi / điều kiện

Tên thực vật Hevea brasiliensis - Gỗ cao su

Thành phần nền Cellulose, hemicellulose,
lignin

- Vật liệu lignocellulose; tỷ lệ phụ thuộc mẫu

Khối lượng riêng khô gió
tham khảo

560-650 kg/m³ FAO/FRIM; không phải cam kết mật độ của lô

MOR tham khảo gỗ
nguyên

66 N/mm² FAO/FRIM, độ ẩm 15%; không phải cường độ
thiết kế

MOE tham khảo gỗ
nguyên

9.240 N/mm² Cùng bảng, độ ẩm 15%; không áp trực tiếp
cho mối ghép

Nén dọc thớ tham khảo 32 N/mm² Cùng bảng

Nén vuông góc thớ tham
khảo

5 N/mm² FAO/FRIM, độ ẩm 15%

Cắt tham khảo 11 N/mm² Cùng bảng, độ ẩm 15%

Thể tích quy đổi L × W × T m³ Các kích thước đưa về mét trước khi nhân

Nguồn: W. Killmann và L. T. Hong - FAO/FRIM, Rubberwood, Unasylva 201, 2000

Nguồn: FAO - Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study, đặc tính và sử dụng gỗ cao su
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3. Đặc tính cơ lý và ý nghĩa lựa chọn
Chọn phôi theo chiều dài, rộng, dày, độ ẩm và tỷ lệ khuyết tật cho phép. Gỗ có tính dị hướng: kết quả
dọc thớ khác ngang thớ. Các giá trị cơ lý của gỗ nguyên trong bảng là tham chiếu nghiên cứu, không
thay cho phân hạng hoặc thiết kế chịu lực.

CƯỜNG ĐỘ NÉN GỖ CAO SU THAM KHẢO (N/mm²)

Dọc thớ 32

Vuông góc thớ 5

FAO/FRIM, độ ẩm 15%; hai phương thớ khác nhau. Không phải tải thiết kế.

Nguồn: W. Killmann và L. T. Hong - FAO/FRIM, Rubberwood, Unasylva 201, 2000

4. Bảo quản và điều kiện đặc biệt

Yếu tố Yêu cầu / cách áp dụng

Độ ẩm Đo nhiều điểm và ghi phương pháp; phân biệt độ ẩm gỗ trên khối lượng khô với cơ sở ướt.

Sinh vật hại Xử lý và lưu hồ sơ phù hợp; kiểm tra mốc, mọt và tái nhiễm.

Ổn định kích thước Kê phẳng, tránh nắng và nước; thích nghi với môi trường gia công.

Bụi / cháy Hút bụi khi cắt/chà nhám, tránh tích tụ bụi và nguồn lửa.

Nguồn: FAO - Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study, đặc tính và sử dụng gỗ cao su

Phạm vi dữ liệu: thông số hãng, tiêu chuẩn, quy cách tham chiếu và giá trị tính toán được ghi riêng tại từng dòng. Kết quả
kiểm nghiệm hoặc chứng chỉ lô được quản lý theo lô hàng.
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